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ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 
ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP. HUẾ
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích độ nhạy trong phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA 
sensitivity analysis) để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Huế 
trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng. Nghiên cứu sử dụng 6 mô hình với các tập biến đầu vào - 
đầu ra khác nhau để đo lường hiệu quả kỹ thuật, đồng thời phân tích mức độ ổn định của kết quả DEA khi 
thay đổi tập biến, từ đó, xác định các nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả hoạt động của các ngân 
hàng thương mại tại địa phương. Kết quả cho thấy, sự khác biệt đáng kể về mức độ hiệu quả kỹ thuật giữa 
các ngân hàng, đồng thời phản ánh sự nhạy cảm của các biến liên quan đến tín dụng và nợ xấu trong việc 
xác định hiệu quả. Nghiên cứu góp phần hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động ngân 
hàng tại Việt Nam, đồng thời cung cấp cơ sở thực tiễn cho quá trình hoạch định chính sách tại địa phương.

Từ khóa: Hiệu quả, ngân hàng thương mại, phân tích độ nhạy, DEA

APPLYING SENSITIVITY ANALYSIS TO EVALUATE THE 
PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS IN HUE CITY

Nguyen Thi Thanh Huyen

This paper applies sensitivity analysis within the data 
envelopment analysis (DEA) framework to evaluate the 
operational efficiency of commercial banks in Hue city 
amidst an increasingly competitive environment. The 
study employs six DEA models with varying input-
output variable sets to measure technical efficiency and 
examines the stability of DEA results under changes in 
these variable sets, thereby identifying the factors that 
significantly influence the operational efficiency of local 
commercial banks. The results indicate considerable 
disparities in technical efficiency among banks and 
underscore the sensitivity of credit- and non-performing 
loan-related variables in efficiency assessment. This 
study not only enhances the methodological framework 
for evaluating banking performance in Viet Nam but also 
offers practical evidence to inform local policy-making.

Keywords: Efficiency, commercial bank, sensitivity analysis, DEA

Ngày nhận bài: 22/8/2025
Ngày hoàn thiện biên tập: 5/9/2025
Ngày duyệt đăng: 15/9/2025

Đặt vấn đề

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng 
gay gắt, việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các 

ngân hàng thương mại (NHTM) trở thành yêu cầu 
cấp thiết. Tại TP. Huế, các NHTM giữ vai trò chủ 
lực trong huy động vốn, cung cấp tín dụng và phát 
triển dịch vụ tài chính. Phương pháp phân tích bao 
dữ liệu (DEA) được sử dụng phổ biến để đo lường 
hiệu quả, song kết quả thường nhạy cảm với tập 
biến đầu vào - đầu ra lựa chọn, dễ dẫn đến sai lệch. 
Do đó, áp dụng kỹ thuật phân tích độ nhạy trong 
DEA sẽ giúp kiểm chứng tính ổn định, nâng cao độ 
tin cậy và phản ánh toàn diện hơn hiệu quả hoạt 
động. Nghiên cứu này nhằm ứng dụng kỹ thuật 
phân tích độ nhạy trong DEA để đánh giá hiệu quả 
các NHTM tại TP. Huế, qua đó hỗ trợ công tác quản 
trị và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh 
chuyển đổi số.

Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) với 
bản chất lập trình tuyến tính đã vượt qua những hạn 
chế của các phương pháp đo lường hiệu quả truyền 
thống như phân tích tỷ số tài chính hay hồi quy, đặc 
biệt khi áp dụng cho các tổ chức phi sản xuất như 
ngân hàng. Tuy nhiên, khác với các mô hình kinh tế 
lượng, DEA không có các kiểm định thống kê chính 
thức cho việc lựa chọn biến, khiến kết quả rất nhạy 
cảm với tập hợp đầu vào - đầu ra lựa chọn (Cooper 
và cộng sự, 2011).
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Để khắc phục hạn chế của phương pháp DEA, 
kỹ thuật phân tích độ nhạy đã được đề xuất kết hợp 
với DEA trong nhiều nghiên cứu, với các hướng vận 
dụng chính của kỹ thuật này bao gồm: phân tích 
thay đổi về các chỉ số hiệu quả khi thêm/bớt DMUs 
(Decision Making Units), khi thay đổi số lượng 
đầu vào/đầu ra và khi lựa chọn các mô hình DEA 
khác nhau. Trong đó, hướng phân tích thay đổi tập 
biến đầu vào - đầu ra đang ngày càng quan trọng 
trong bối cảnh đo lường hiệu quả tại các ngân hàng 
thương mại, nơi hoạt động phức tạp với nhiều biến 
đặc thù (Dar và cộng sự, 2017; Chen và Kuei, 2024).

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu gần đây đã áp 
dụng kỹ thuật phân tích độ nhạy kết hợp với DEA 
trong lĩnh vực ngân hàng nhằm kiểm tra sự ổn định 
của kết quả đo lường hiệu quả khi thay đổi các tập 
biến đầu vào và đầu ra. Chẳng hạn, Chen và Kuei 
(2024) đã vận dụng kỹ thuật này để đánh giá hiệu 
quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Mỹ. 
Nghiên cứu đã thay đổi tập biến đầu vào gồm số 
lượng nhân viên, tổng chi phí hoạt động, tổng tiền 
gửi và dự phòng rủi ro tín dụng, đồng thời thay 
đổi các biến đầu ra như tổng dư nợ cho vay, thu 
nhập lãi và thu nhập ngoài lãi. Kết quả cho thấy, 
biến dự phòng rủi ro tín dụng có tác động đáng kể 
đến thứ hạng hiệu quả của các ngân hàng, từ đó, 
nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích độ nhạy 
để kiểm tra tính ổn định của kết quả DEA trước khi 
các ngân hàng đưa ra quyết định quản trị rủi ro và 
điều chỉnh chính sách tín dụng. Tương tự, nghiên 
cứu của Fukuyama và cộng sự (2025) nhằm đánh 
giá đồng thời sức mạnh thị trường và hiệu quả vận 
hành của các ngân hàng trong điều kiện thị trường 
biến động. Nghiên cứu đã thay đổi tập biến đầu ra 
gồm thị phần, thu nhập từ lãi, thu nhập ngoài lãi và 
tỷ suất sinh lời trên tài sản, đồng thời xem xét tác 
động của các yếu tố quy mô ngân hàng, cơ cấu sở 
hữu và danh mục sản phẩm dịch vụ. Kết quả cho 
thấy, hiệu quả đo lường bằng DEA thay đổi đáng 
kể khi thêm hoặc loại bỏ các biến này. Nghiên cứu 
đã khẳng định các yếu tố thị phần và hiệu quả sinh 
lời đóng vai trò quan trọng trong xếp hạng hiệu quả, 
qua đó giúp các ngân hàng xác định các biến quan 
trọng cần ưu tiên khi hoạch định chiến lược quản trị 
và nâng cao hiệu quả hoạt động trong môi trường 
cạnh tranh cao.

Tại Việt Nam, phần lớn các nghiên cứu DEA 
trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay mới chỉ tập trung 
đo lường hiệu quả đơn thuần, chưa kiểm tra tính ổn 
định kết quả khi thay đổi tập biến (Mai và Đỗ, 2023; 
Phạm, 2025), trong khi các ngân hàng tại địa phương 
như TP. Huế có quy mô, chiến lược, cơ cấu nguồn 

vốn và chất lượng tài sản khác nhau đáng kể. Việc 
vận dụng kỹ thuật phân tích độ nhạy trong DEA 
không chỉ giúp đo lường chính xác hơn hiệu quả 
hoạt động ngân hàng, mà còn hỗ trợ các nhà quản 
trị xác định các yếu tố then chốt ảnh hưởng mạnh 
đến hiệu quả, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và 
quản trị rủi ro.

Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Việc lựa chọn và thay đổi các biến đầu vào, đầu 
ra trong mô hình DEA đóng vai trò quyết định đến 
tính chính xác và độ tin cậy của kết quả đo lường 
hiệu quả hoạt động. Trong lĩnh vực ngân hàng, 
tổng vốn huy động được xem là một biến đầu vào 

BẢNG 1: CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Tên biến

Tập hợp biến của các mô hình 
DEA đề xuất

M1 M2 M3 M4 M5 M6

I. Biến đầu vào

1. Tổng chi phí (tỷ đồng) X X X X

2. Chi phí lương và phụ 
cấp (tỷ đồng) X X

3. Vốn huy động (tỷ đồng) X X X X X X

4. Tổng tài sản (tỷ đồng) X X X X

5. Tài sản cố định ròng (tỷ đồng) X X

II. Biến đầu ra

1. Dư nợ tín dụng (tỷ đồng) X X X X

2. Tổng thu nhập (tỷ đồng) X X X

3. Thu từ lãi (tỷ đồng) X X X

4. Thu ngoài lãi (tỷ đồng) X X X

5. Tỷ lệ nợ xấu (lần) (*) X

Nguồn: Đề xuất của tác giả

Ghi chú: Những biến có đánh dấu “X” là các biến 
được lựa chọn trong các mô hình tương ứng. 

(*) Vì đây là một biến số đầu ra và mô hình DEA mà 
nghiên cứu đề xuất sử dụng là mô hình định hướng đầu 
ra (tối đa hóa đầu ra với mức đầu vào cố định) nên để đảm 
bảo tính chính xác của kết quả hiệu quả tính được, tác giả 
đề xuất sử dụng tỷ lệ đảo ngược của tỷ lệ nợ xấu và sử 
dụng đơn vị tính là lần.
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quan trọng, phản ánh năng lực huy động vốn và 
khả năng cung ứng tín dụng của ngân hàng (Mai 
và Đỗ, 2023). Bên cạnh đó, chi phí hoạt động hoặc 
chi phí lương có thể phản ánh tốt hơn mức độ sử 
dụng lao động so với số lượng nhân viên thuần 
túy, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng cần tối 
ưu chi phí để duy trì hiệu quả cạnh tranh (Pham, 
2025). Về biến tài sản, nghiên cứu của Chen và 
Kuei (2024) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
đưa vào tổng tài sản hoặc tài sản cố định ròng để 
thể hiện quy mô và tiềm lực tài chính, đồng thời 
hỗ trợ ngân hàng đảm bảo hoạt động dịch vụ ổn 
định trong dài hạn.

Đối với các biến đầu ra, dư nợ cho vay phản ánh 
rõ chức năng trung gian tài chính cốt lõi của ngân 
hàng, trong khi việc sử dụng tổng thu nhập hoặc 
tách riêng thành thu nhập từ lãi và thu nhập ngoài 
lãi giúp phân tích chi tiết hơn hiệu quả sinh lời từ 
hoạt động tín dụng và phi tín dụng (Chen và Kuei, 
2024; Mai và Đỗ, 2023). Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu (NPL) 
ngày càng được sử dụng như một biến đầu ra không 
mong muốn trong mô hình DEA hiện đại, nhằm 
đánh giá chất lượng tín dụng và khả năng quản trị 
rủi ro, phù hợp với các nghiên cứu của Fukuyama và 
cộng sự (2025) và Pham (2025). 

Bảng 1 tổng hợp các tập hợp biến đầu vào và đầu 
ra của các mô hình DEA đề xuất để áp dụng kỹ thuật 
phân tích độ nhạy nhằm đánh giá hiệu quả của các 
NHTM trên địa bàn TP. Huế.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA định 
hướng đầu ra (output-oriented DEA) để đo lường 
hiệu quả hoạt động của các NHTM trên địa bàn TP. 
Huế. Mô hình định hướng đầu ra được lựa chọn vì 
trong lĩnh vực ngân hàng, các đơn vị thường khó giảm 
đầu vào do ràng buộc quy mô và lao động, nhưng có 
thể chủ động gia tăng đầu ra (thu nhập từ lãi, thu 
nhập ngoài lãi,…). Bên cạnh đó, nghiên cứu vận dụng 
kỹ thuật phân tích độ nhạy (DEA sensitivity analysis) 
thông qua việc thay đổi tập biến đầu vào và đầu ra để 
kiểm tra sự ổn định của kết quả DEA. Dữ liệu được 
thu thập từ báo cáo tài chính năm 2023 của 25 chi 
nhánh NHTM tại Huế (đây là 25 chi nhánh có đủ dữ 
liệu cho tất cả các tập biến được đề xuất ở Bảng 1) và 
xử lý bằng phần mềm DEAP 2.1.

Kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt đáng 
kể về hiệu quả kỹ thuật giữa các NHTM tại Huế khi 

BẢNG 2: THỐNG KÊ TẦN SUẤT CÁC NGÂN HÀNG DẠT HIỆU QUẢ TỐI ƯU QUA CÁC MÔ HÌNH

Nhóm ngân hàng
Số lượng các ngân hàng đạt hiệu quả tối ưu theo từng nhóm mô hình

Tổng số
6 mô hình 5 mô hình 4 mô hình 3 mô hình 2 mô hình 1 mô hình 0 mô hình

1. NHTM Nhà nước 3 0 0 1 1 0 1 6

2. NHTM cổ phần 2 2 6 0 2 1 6 19

Tổng số 5 2 6 1 3 1 7 25

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả tính toán theo phần mềm DEAP2.1

BẢNG 3: BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ HIỆU QUẢ GIỮA CÁC MÔ HÌNH DEA

Mô hình Số NH đạt hiệu quả 
tối ưu Trung bình Độ lệch chuẩn Min Max

M1 13 0.686 0.361 0.081 1.000

M2 14 0.757 0.328 0.121 1.000

M3 11 0.647 0.394 0.033 1.000

M4 11 0.739 0.312 0.112 1.000

M5 13 0.749 0.323 0.081 1.000

M6 12 0.776 0.300 0.033 1.000

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả tính toán theo phần mềm DEAP2.1
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áp dụng 6 mô hình DEA đề xuất. Bảng 2 cho thấy, có 
5 ngân hàng (chiếm 20% tổng số ngân hàng nghiên 
cứu) đạt hiệu quả tối ưu trong cả 6 mô hình, thể hiện 
mức độ ổn định và hiệu quả bền vững bất chấp sự 
thay đổi tập biến trong các mô hình DEA. Đây là 
những ngân hàng có năng lực quản trị chi phí tốt, 
khả năng huy động và sử dụng vốn hiệu quả, và 
duy trì được mức thu nhập cao trên địa bàn. Các 
đại diện tiêu biểu thuộc nhóm này có thể kể đến là 
Vietinbank, BIDV, ACB… Tuy nhiên, bên cạnh đó 
vẫn còn đến 7 ngân hàng không đạt mức hiệu quả tối 
ưu trong bất kỳ mô hình nào (trong đó khối NHTM 
cổ phần có đến 6 ngân hàng) cho thấy tiềm năng cải 
thiện hiệu quả còn lớn trong hệ thống NHTM tại 
Huế, nên cần có các điều chỉnh chiến lược phù hợp 
trong thời gian tới.

Kết quả Bảng 3 cho thấy, ngoại trừ mô hình M4, 
các mô hình DEA có sử dụng biến dư nợ tín dụng 
làm biến đầu ra đều cho số lượng ngân hàng đạt 
hiệu quả tối ưu cao hơn so với các mô hình còn lại. 
Cụ thể, các mô hình M1, M2 và M5 đều có 13 - 14 
ngân hàng đạt hiệu quả tối ưu, cao hơn so với kết 
quả của mô hình M3 và M6. Điều này phản ánh 
rằng dư nợ tín dụng hiện là một biến đầu ra lợi 
thế, đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các NHTM tại Việt Nam nói 
chung và trên địa bàn TP. Huế nói riêng. Kết quả 
này tương đồng với các nghiên cứu trước như Mai 
và Đỗ (2023) và Pham (2025), khi khẳng định quy 
mô tín dụng lớn góp phần nâng cao hiệu quả sinh 
lợi và tối ưu hóa nguồn lực trong các ngân hàng 
thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, khi đưa biến tỷ lệ 
nợ xấu vào mô hình (M4), số lượng ngân hàng đạt 
hiệu quả tối ưu giảm xuống còn 11, thấp hơn đáng 
kể so với các mô hình khác. Điều này cho thấy, các 
ngân hàng tại TP. Huế vẫn đang gặp nhiều khó 
khăn trong quản lý nợ xấu, ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả hoạt động khi đánh giá bằng DEA. 
Thực tế, trong những năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu tại 
nhiều ngân hàng ở TP. Huế vẫn duy trì ở mức cao 
hơn mức trung bình toàn ngành (Bảo Ly, 2024). Kết 
quả phân tích này cho thấy, bên cạnh việc duy trì 
và phát huy lợi thế tín dụng, các ngân hàng tại TP. 
Huế cần tiếp tục chú trọng quản trị rủi ro tín dụng 
và kiểm soát nợ xấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động một cách bền vững.

Kết luận và khuyến nghị

Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả kỹ thuật 
của các NHTM tại TP. Huế chịu ảnh hưởng rõ rệt 
bởi tập hợp các biến đầu vào - đầu ra trong mô hình 
DEA, đặc biệt là các biến liên quan đến tín dụng 

và tỷ lệ nợ xấu. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt 
động, các ngân hàng cần tập trung kiểm soát chất 
lượng tín dụng thông qua việc thắt chặt quy trình 
thẩm định, giám sát sau vay và phân loại nợ hợp 
lý, đồng thời từng bước giảm tỷ lệ nợ xấu nhằm 
cải thiện hiệu quả kỹ thuật một cách bền vững. Bên 
cạnh đó, việc tối ưu hóa chi phí hoạt động và chi 
phí huy động vốn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh 
tranh cao tại thị trường địa phương, sẽ giúp các 
ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh và duy trì 
mức hiệu quả cao ngay cả khi có sự thay đổi trong 
cấu trúc đầu vào - đầu ra của mô hình đánh giá. 
Ngoài ra, các NHTM tại TP. Huế cũng cần linh hoạt 
trong điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm, 
đồng thời đa dạng hóa nguồn thu nhập thông qua 
việc mở rộng các dịch vụ ngoài lãi để giảm phụ 
thuộc vào thu nhập từ tín dụng.�  
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